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Lĩnh vực thử nghiệm:  Hóa 

Field of testing:  Chemical  

TT 

Tên sản 

phẩm, vật liệu 

được thử 

Materials or 

product tested 

Tên phép thử cụ thể 

The name of specific tests 

Giới hạn định 

lượng (nếu có)/ 

Phạm vi đo 

Limit of 

quantitation (if 

any)/range of 

measurement 

Phương pháp thử 

Test method 

1.  

Sinh phẩm  

y tế 

Medical 

bioproduct 

Xác định hàm lượng Nhôm tồn dư  

Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử 

lò graphite (GF-AAS)  

Determination of Residual Aluminium 

content 

Graphite furnace Atomic Absorption 

Spectrometry method (GF-AAS) 

36,6 µg/L 
SOP HL01-02.02 

(2024) 

2.  
Vắc xin 

Vaccines 

Xác định hàm lượng 2-phenoxyethanol  

Phương pháp sắc ký pha đảo RP-HPLC 

Determination of 2-phenoxyethanol  

content 

Reversed-phase HPLC method 

0,13% 
SOP HL01-13.01 

(2024) 

Chú thích/ Note: 

- SOP: Phương pháp thử nội bộ/ Laboratory developed method. 

Trường hợp Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm Y tế cung cấp dịch vụ thử nghiệm chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa thì Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm Y tế phải đăng ký hoạt động và được cấp giấy chứng 

nhận đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật trước khi cung cấp dịch vụ này/ It is mandatory for the National 

Institute for Control of Vaccines and Biologicals (NICVB) that provides product quality testing services must register 

their activities and be granted a certificate of registration according to the law before providing the service 
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Lĩnh vực thử nghiệm:  Sinh 

Field of testing:  Biological  

TT 

Tên sản 

phẩm, vật liệu 

được thử 

Materials or 

product tested 

Tên phép thử cụ thể 

The name of specific tests 

Giới hạn định 

lượng (nếu có)/ 

Phạm vi đo 

Limit of 

quantitation (if 

any)/range of 

measurement 

Phương pháp thử 

Test method 

1.  

Vắc xin,  sinh 

phẩm y tế 

Vaccines, 

medical 

bioproduct 

Kiểm tra chất gây sốt trong vắc xin và sinh 

phẩm trên thỏ thí nghiệm 

Pyrogen test of vaccines and biologicals in 

experimental rabbit 

 
SOP KĐQG-22 

(2023) 

2.  

Kháng huyết 

thanh kháng 

dại 

Anti-rabies 

Antiserum  

(SAR) 

Xác định hiệu giá huyết thanh kháng Dại 

trên chuột thí nghiệm 

Determination of Anti-rabies Antiserum in 

experimental rat 

 
SOP SP02-06 

(2018) 

Chú thích/ Note: 

- SOP: Phương pháp thử nội bộ/ Laboratory developed method 

Trường hợp Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm Y tế cung cấp dịch vụ thử nghiệm chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa thì Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm Y tế phải đăng ký hoạt động và được cấp giấy chứng 

nhận đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật trước khi cung cấp dịch vụ này/ It is mandatory for the National 

Institute for Control of Vaccines and Biologicals (NICVB) that provides product quality testing services must register 

their activities and be granted a certificate of registration according to the law before providing the service 
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